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-Tªn c«ng ty           :C«ng ty Cæ phÇn s¸ch vµ thiÕt bÞ gi¸o dôc Nam §Þnh  

-M· chøng kho¸n    : DST

-Lo¹i chøng kho¸n  : Cæ phiÕu phæth«ng            

-MÖnh gi¸ 

    :  10000, đồng

N¨m b¸o c¸o 2010
I. LÞch sö ho¹t ®éng cña c«ng ty :

1. Những sự kiện quan trọng  TC "1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển" \f C \l "2" 
Tiền thân của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định là Phòng sách giáo khoa trực thuộc Sở GD-ĐT Nam Định từ năm 1983 đến năm 1992.

Đến tháng 10/1992, UBND tỉnh Nam Hà ra quyết định số 427/QĐ-UB ngày 11/10/1992 thành lập DNNN với tên gọi Công ty Sách và Thiết bị trường học Nam Hà.

Đến năm 1996, do tách tỉnh, Công ty Sách và Thiết bị trường học Nam Hà đổi tên thành Công ty Sách và Thiết bị trường học Nam Định.

Ngày 30/8/2004, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ra Quyết định số 4891/QĐ-BGDĐT về việc tiếp nhận Công ty Sách và Thiết bị trường học Nam Định về NXB Giáo dục.

Ngày 29/12/2004, Bộ GD-ĐT ra quyết định số 8588/QĐ-BGD&ĐT-TCCB về việc phê duyệt phương án cổ phần hoá và chuyển Công ty Sách và Thiết bị trường học Nam Định trực thuộc NXB Giáo dục thành Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định (hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con).
Vốn điều lệ Công ty khi bắt đầu cổ phần hoá tháng 1/2005  là 3.000.000.000,đồng (Ba tỷ VND)
Tháng 6 năm 2007 vốn điều lệ tăng lên 10.000.000.000,đồng (Mười tỷ đồng )

Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0703000526 do sở Kế hoạch đầu tư  Tỉnh Nam Định cấp , đăng ký lần đầu ngày 5 tháng 1 năm 2005&thay đổi lần thứ nhất ngày 18 tháng 6 năm 2007 .
-Niêm yết :Ngày 09 tháng 10 năm 2007 UBCK nhà nước có  Quyết định số 276/QĐ-TTGDHN về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu Công ty CP Sách –TBGD Nam Định & ngày 16 tháng 10 năm 2007 cổ phiếu của Công ty chính thức được niêm yết  trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội .
2. Quá trình phát triển :

+Ngành nghề kinh doanh:
Kinh doanh sách giáo khoa và các loại sách khác , thiết bị đồ dùng dạy học , văn phòng phẩm 
Liên doanh liên kết , phát hành báo ,tạp chí , tranh ảnh bản đồ , đĩa CD và các ấn phẩm phục vụ giáo dục .

+Tình hình hoạt động : Trong quá trình xây dựng và phát triển, trải qua 28 năm (1983-2010) thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, Công ty đã làm chủ thị trường sách giáo khoa, mở rộng mạng lưới đại lý cung ứng rộng rãi sách và thiết bị văn phòng phẩm, dụng cụ học tập đến tận các địa phương trong toàn tỉnh. Từ đó, Công ty phục vụ đầy đủ và kịp thời nhu cầu học tập của học sinh. 

3.Định hướng phát triển:

+Mục tiêu chủ yếu của Công ty: Với mục tiêu phục vụ tốt sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nâng cao hiệu quả kinh doanh, trong những năm vừa qua, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong ngành, cung ứng đủ SGK, TBGD phục vụ mục tiêu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, thay SGK mới. Chức năng hoạt động của Công ty là cung ứng sách và thiết bị cho dạy và học, góp phần nâng cao và phát triển chất lượng giáo dục tỉnh nhà. 

+Chiến lược phát triển trung và dài hạn :Thực hiện chủ trương đa dạng hoá sản phẩm , tạo cơ hội cho giáo viên và học sinh có thêm nhiều lựa chọn những tài liệu tham khảo phù hợp với nhu cầu của mình . Nhà xuất bản giáo dục VN đã biên soạn nhiều bộ sách tham khảo mới ... nội dung phong phú .

Năm học  2010 và 2011 Công ty sẽ vẫn tiếp tục phân phối sách tham khảo của NXBGD nên số đầu sách của Công ty sẽ tiếp tục tăng và ngày càng phong phú hơn, đặc biệt sách tham khảo của NXBGD rất có uy tín đối với học sinh, nên sách tham khảo do Công ty phát hành luôn được các bậc phụ huynh học sinh và học sinh lựa chọn. 

Trên cơ sở nghiên cứu thị trường, phân tích điểm mạnh điểm yếu của Công ty, Ban lãnh đạo Công ty xác định trong những năm tới vẫn tập trung vào mảng sách giáo khoa; dự kiến chiếm trên 70% doanh thu và khoảng 75% lợi nhuận toàn Công ty.
Bên cạnh đó với lợi thế của riêng mình, Công ty đã có một hệ thống bạn hàng đã gắn bó với ngành giáo dục suốt mấy chục năm qua - hệ thống các phòng GD, trư​ờng THPT, Sở GD trong tỉnh, các công ty sách và thiết bị trường học trên cả nước. Hệ thống này có chức năng cung cấp sách giáo dục, thiết bị dạy học tại địa phương. Hơn nữa Công ty cũng tự xây dựng được hệ thống đại lý rộng khắp tại Nam Định. Điểm mạnh của hệ thống đại lý là rất năng động và nhạy bén trong đánh giá nhu cầu thị trường.

Ngoài ra Công ty sẽ tiếp tục:

Mở rộng quy mô kinh doanh theo hướng phát triển thị trường thiết bị giáo dục và hệ thống bán lẻ sách, thiết bị trường học, văn phòng phẩm.

Mở rộng liên kết với các NXB và các công ty sản xuất thiết bị giáo dục trên toàn quốc. Tháng 11 năm 2008 đã khai trương siêu thị tổng hợp gồm sách ,văn phòng phẩm đồ dùng dạy học và trụ sở Công ty (gồm 4 tầng ) ngay tại trụ sở Công ty ở số 13 Minh Khai, Tp. Nam Định, tỉnh Nam Định .Năm 2010 và những năm tiếp theo sẽ tập trung quảng bá thương hiệu ,thu hút khách hàng , khai thác bán lẻ tại siêu thị Công ty ,mở rộng địa bàn phát hành các mặt hàng phục vụ trường học.
+ Tài chính : Quản lý tài chính minh bạch công khai , thanh toán đầy đủ đúng hạn các khoản nợ vay , đảm bảo uy tín với các tổ chức tín dụng. Quản lý chặt chẽ với công nợ của từng khách hàng cụ thể . Huy động thêm vốn từ cổ đông khi có điều kiện thuận lợi và cần thiết 

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị /Hội đồng thành viên / chủ tịch Công ty :

1.Những nét nổi bật của kết quả hoạt động kinh doanh trong năm :
Tình hình kinh tế trong nước và thế giới  năm 2010 không thuận lợi do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu làm cho sức mua giảm . 

Trong năm 2010 có hiện tượng thị trượng có sách in lậu nối bản ... giá thành thấp hơn giá quy  định của NXBGD VN , cho nên doanh thu giảm đi.
Năm 2010 không có chính sách kính cầu của chính phủ năm 2009 như về giảm thuế , Ngân hàng không có chính sách giảm  lãi suất cho vay , cho nên tình hình kinh doanh của Công ty năm 2010 vẫn còn bị nhiều ảnh hưởng.
Nguồn vốn kinh doanh còn hạn chế ,Các khoản chi phí dịch vụ đều tăng ... hơn so với năm trước,vì vậy ảnh hưởng tới lợi nhuận và phân phối lợi nhuận . 

Tình hình thực hiện năm 2010 về doanh thu ,lợi nhuận cụ thể như sau:
	ChØ tiªu 
	n¨m 2010
	n¨m 2009
	2010/2009
Tû lÖ %

	1. Doanh thu bán hàng và CC dịch vụ 
	25.331.349.160
	26.779.457.495


	-6%

	2. Tổng lợi nhuận trước thuế 
	               661.476.793
	1.259.739.388
	-55%

	3. Chi phí thuế TNDN hiện hành
	185.809.962
	     223.271.893
	

	4. Lợi nhuận sau thuế 
	475.666.831
	1.036.467.495
	

	
	
	
	

	5.Cổ tức 
	        3%
	                  9%
	


2.Tình hình thực hiện năm 2010 so với kê hoạnh năm 2010

	chØ tiªu
	TH n¨m 2010
	KH n¨m 2010
	Tû lệ %

TH/KH

	1. Doanh thu bán hàng và CC dịch vụ 
	25.331.349.160
	28.000.000
	90%

	2. Tổng lợi nhuận trước thuế 
	               661.476.793
	1.250.000.000
	50%

	3. Lợi nhuận sau thuế 
	              475.666.831
	950.000.000


	50%

	
	
	
	


3. Những thay đổi chủ yếu trong năm :
Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ vào ngày 21/4/2007 và Hội đồng quản trị vào ngày 1/6/2007 về việc xây dựng trụ sở làm việc và siêu thị sách tại địa điểm 13, Minh Khai, Tp. Nam Định, Công ty đã tiến hành làm hồ sơ xin phép và nhận được quyết định của Tổng Giám đốc NXB Giáo dục số 491/QĐ-NXBGD ngày 21/5/2007, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng của công trình này; đồng thời nhận giấy phép xây dựng số 08/SXD-QH ngày 7/6/2007 của Sở xây dựng, UBND tỉnh Nam Định.

Ngày 6/7/2007, công trình chính thức được khởi công tại số 13, Minh Khai, Tp. Nam Định. Công trình được xây dựng trên diện tích 235,5 m2, với quy mô 4 tầng, tổng diện tích sàn là 1.086,8 m2. 

Công trình xây dưng trụ sở làm việc và siêu thị sách 4 tầng đưa vào sử dụng tháng 11 năm 2008 và Hoàn thành quyết toán xây dựng Công trình  tháng 1 năm 2009,phần quyết toán xây lắp là : 4 543 278 000,đồng
Ngân sách xây dựng công trình được lấy từ thu nhập từ đợt phát hành tăng vốn từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng. 
Tháng 11 năm 2008 Công ty chính thức khai trương Siêu thị Sách & Trụ sở làm việc Tại 13 Minh Khai
 Việc xây dựng siêu thị sách giúp thay đổi diện mạo, tạo vị thế mới trong hoạt động kinh doanh và quan hệ đối tác của Công ty. Siêu thị sách cũng là nơi phát hành sách và các thiết bị giáo dục thuận tiện tới tận tay người sử dụng, nâng cao khả năng bán lẻ của Công ty. Đồng thời dự kiến hội trường tòa nhà siêu thị sách còn là nơi liên kết mở các lớp tập huấn bồi dưỡng cán bộ, giáo viên về nghiệp vụ thư viện, thiết bị dạy học và soạn giảng chuyên môn.
Tuy nhiên trong năm 2009 -2010 doanh thu bán hàng siêu thị còn thấp , bán lẻ chưa nhiều do đội ngũ bán hàng chưa năng động .

Địa điểm đặt ở vị trí so với mặt bằng Nam Định chưa thu hút được nhiều khách hàng mua lẻ , chủ yếu là bán buôn .
Công ty chưa thực hiện được việc khoán lương theo sản phẩm đối với đội ngũ bán hàng siêu thị , cho nên mặc dù doanh thu thấp , không cólãi ,Công ty vẫn phải trả đủ lương và các khoản chi phí khác ...

Việc li ên k ết mở các lớp tập huấn bồi dưỡng cán bộ, giáo viên về nghiệp vụ thư viện, thiết bị dạy học và soạn giảng chuyên môn c òn ít kh ông đ áng k ể .
4.Triển vọng và kế hoạch trong tương lai: 
Trong tương lai Công ty sẽ mở rộng lĩnh vực kinh doanh đa ngành nghề ,tập chung khai thác tối đa siêu thị sách tại 13 Minh Khai, mở rộng liên doanh liên kết với các đối với các Công ty trong hệ thống Nhà Xuất bản Giáo dục VN, các phòng ban chuyên môn Sở Giáo Dục
Tiếp tục tăng vốn điều lệ để mở rộng kinh doanh khi có điều kiện thuận lợi về thị trường .
III. Báo cáo của Ban Giám Đốc 

1.Báo cáo tình hình tài chính năm 2010
-Trích khấu hao TSCĐ: Khấu hao TSCĐ được thực hiện theo phương pháp đường thẳng, tỷ lệ khấu hao phù hợp với Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính. Mức khấu hao cụ thể như sau:
	Loại tài sản
	Năm khấu hao

	Nhà cửa, vật kiến trúc
	20-50

	Phương tiện vận tải
	5-9

	Dụng cụ quản lý
	3-7


· Mức lương bình quân: Quỹ lương được xác định trên cơ sở căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2010 vàc ăn cứ vào mức lương tối thiểu chung do nhà nước quy định.

·  Theo NQHĐQT số 02 ngày 3/1/2011  đơn giá tiền lương : 1100 đồng tiền lương/1.000 đồng lợi nhuận,
-Thanh toán các khoản nợ đến hạn:  Công ty đã thanh toán đúng hạn và đầy đủ các khoản nợ phải trả. 

· Các khoản phải nộp theo luật định: 

Thuế Giá trị gia tăng (GTGT):

Đối với hoạt động bán sách giáo khoa, sách tham khảo thuộc đối tượng không chịu thuế; hoạt động bán thiết bị văn phòng, từ điển áp dụng mức thuế suất 5%; hoạt động bán thiết bị tài liệu khác như tem, nhãn, mẫu biểu, một số thiết bị khác, … áp dụng thuế suất 10%.

Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

Công ty áp dụng mức thuế suất thuế TNDN là 25% trên lợi nhuận chịu thuế 
Các loại thuế khác:

Ngoài ra, các loại thuế, phí khác Công ty thực hiện kê khai và nộp cho cơ quan thuế theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Hiện tại, Công ty thực hiện nghiêm túc việc nộp các khoản thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và các khoản phải nộp khác theo đúng quy định của Nhà nước. 

Sau đây là bảng thống kê thuế và các khoản phải nộp năm 2009 và 2010của Công ty:
	Năm
	Năm 2010
	năm 2009

	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	410.000.000
	223.271.893


· Trích lập các quỹ theo luật định: 

Công ty thực hiện chia cổ tức năm 2010 là 3% năm và trích lập các quỹ dựa trên cơ sở lợi nhuận hàng năm và kế hoạch phát triển của Công ty theo đúng Điều lệ Công ty và luật định. Mức trích cho từng quỹ được các thành viên Hội đồng Quản trị thống nhất và được Chủ tịch Hội đồng Quản trị thông qua và trình đại hội cổ đông biểu quyết , Công ty thực hiện trích lập các quỹ như: quỹ dự phòng tài chính, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng và phúc lợi. 

Số dư các quỹ vào ngày kết thúc niên độ kế toán của các năm tài chính như sau: 

Đơn vị tính: VNĐ

	CÁC QUỸ
	31/12/2010
	31/12/2009

	Quỹ dự phòng tài chính
	105 528 837
	105 528 837

	Quỹ đầu tư phát triển
	225 518 370
	225 518 370

	Quỹ khen thưởng
	347.675
	33 697 675

	Tổng cộng
	331.394.882
	        364 744 882


· Tình hình công nợ hiện nay: Số dư các khoản phải thu vào ngày kết thúc niên độ kế toán của các năm tài chính như sau:

Các khoản phải thu:                                                                                                       Đơn vị tính: VNĐ

	Các khoản phải thu
	31/12/2010
	31/12/2009

	Các khoản phải thu ngắn hạn
	
	

	     Phải thu của khách hàng
	5.576.765.520
	2.847.530.492

	     Trả trước cho người bán
	
	51.088.540

	Các khoản phải thu khác
	
	2.072.008

	Tổng cộng
	    5.576.765.520
	       2.900.691.040


Các khoản phải trả:

Đơn vị tính: VNĐ

	Chỉ tiêu
	31/12/2010
	31/12/2009

	Nợ ngắn hạn
	3.437.412.028
	2.901.503.001

	     Vay & nợ ngắn hạn
	
	1.000.000.000

	     Phải trả người bán
	3.313.030.008
	1.545.771.570

	     Người mua trả tiền trước
	2.065.014
	2.594.783

	Thuế & các khoản phải nộp NN 
	8.105.620
	219.861.649

	     Phải trả người lao động
	17.475.418
	36.765.940

	Các khoản phải trả phải nộp khác
	96.388.293
	62.811.384

	Quỹ khen thưởng phúc lợi 
	347.675
	33.697.675

	Nợ dài hạn
	12.267.187
	12.267.187

	     Phải trả dài hạn người bán
	-
	-

	     Dự phòng trợ cấp mất việc làm
	12.267.187
	12.267.187

	Tổng cộng
	3.449.679.215
	2.913.770.188


Trong nợ ngắn hạn, khoản lớn nhất là phải trả người bán, chiếm từ 50% đến 70% các khoản vay và nợ ngắn hạn. 100% khoản nợ dài hạn là quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm, được trích lập theo quy định tại Thông tư số 82/2003/TT-BTC ngày 14/8/2003 của Bộ Tài chính.

  Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu TC "12.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu" \f C \l "3" 
	Các chỉ tiêu
	Năm 2009
	Năm 2010

	1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

· Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần):

(TSLĐ/Nợ ngắn hạn)
· Hệ số thanh toán nhanh (lần):
TSLĐ - Hàng tồn kho

Nợ ngắn hạn
	3,22
2,30
	2,83     
  2,00

	2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

· Hệ số Nợ/Tổng tài sản

· Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu
	0,19
0,24
	0,23
0.30

	3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

· Vòng quay hàng tồn kho:

Giá vốn hàng bán    

Hàng tồn kho bình quân

· Doanh thu thuần/Tổng tài sản 
	9,6

1,83
	7,83
1,73

	4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

· Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  thuần

· Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 

· Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

· Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần
	3,8%
8,8%

7,1%

4,60%
	 1,9%

4,2%

  3,2%
  2,5%


Giá tri sổ sách của Công ty đến 31/12/2010 như sau:

A. Tài sản ngắn hạn
9.733.887.660
1. Tiền và các khoản tương đương tiền
994.893.352
2. Các khoản phải thu ngắn hạn
5.576.765.520

3. Hàng tồn kho
2.856.608.214
4. Tài sản ngắn hạn khác


B. Tài sản dài hạn
4.937.225.629

1. Tài sản cố định
4.937.225.629
- Nguyên giá
6.052.700.233
- Giá trị hao mòn lũy kế
-1.122.141.304
2. Tài sản cố định vô hình
6.666.700

3. Chi phí XDCB dở dang


4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn


Tổng cộng tài sản
14.671.113.289
A. Nợ phải trả
3.449.679.215
1. Nợ ngắn hạn
3.437.412.028
2. Nợ dài hạn
12.267.187
B. Vốn chủ sở hữu
11.221.434.074
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
10.000.000.000

2. Thặng dư vốn cổ phần
414.720.000
3. Quỹ đầu tư phát triển
225.518.370
4. Quỹ dự phòng tài chính
105.528.873
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
475.666.831

 Tổng cộng nguồn vốn                                                                  14.671.113.289
2.Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 
	
	Chỉ tiêu
	Mã
	Thuyết
	Năm 2010
	Năm 2009

	
	
	số
	minh
	VND
	VND

	
	
	
	
	
	

	1.
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	01
	17
	25.422.333.460
	26.779.457.495

	2.
	Các khoản giảm trừ
	02
	17
	90.984.300
	

	3.
	Doanh thu thuần về bán hàng và CC dịch vụ
	10
	17
	25.331.349.160
	26.779.457.495

	4.
	Giá vốn hàng bán
	11
	18
	22.371.736.160
	23.634.621.469

	5.
	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
	20
	
	2.959.613.000
	3.144.836.026

	6.
	Doanh thu hoạt động tài chính
	21
	19
	111.407.467
	386.729.936

	7.
	Chi phí hoạt động tài chính
	22
	20
	22.006.900
	126.774.126

	
	Trong đó: Lãi vay
	23
	
	20.500.000
	108.183.889

	8.
	Chi phí bán hàng
	24
	
	1.476.688.771
	1.095.123.947

	9.
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	25
	
	929.161.594
	1.075.810.113

	10.
	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
	30
	
	643.053.202
	1.233.857.776

	
	
	
	
	
	

	11.
	Thu nhập khác
	31
	21
	92.277.171
	120.523.335

	12.
	Chi phí khác
	32
	22
	73.853.580
	94.641.723

	13.
	Lợi nhuận khác
	40
	
	18.423.591
	25.881.612

	
	
	
	
	
	

	14.
	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
	50
	23
	661.476.793
	1.259.739.388

	15.
	Chi phí thuế TNDN hiện hành
	51
	23
	185.809.962
	223.271.893

	16.
	Chi phí thuế TNDN hoãn lại
	52
	23
	
	

	17.
	Lợi nhuận sau thuế TNDN
	60
	23
	475.666.831
	1.036.467.495

	18.
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu
	70
	24
	476
	1.036


3.Những tiến bộ công ty đã đạt được :

- Gĩư  v ững đ ư ợc m ối quan h ệ t ốt v ới l ãnh đ ạo s ở gi áo d ục v à c ác ph òng ban chuy ên m ôn c ủa s ở gi áo d ục  

-Tiếp thị tốt nhất là các trường THPT trong tỉnh 

-Cơ chế bán hàng linh hoạt điều chỉnh phù hợp theo thời điểm 

-Tinh thần thái độ phục vụ khách hàng tốt 
4.Kế hoạch phát triển trong tương lai:
Ti ếp t ục tăng cường đa dạng hoá sản phẩm giáo dục,c ủng c ố b án l ẻ , t ăng c ư ờ ng khai th ác m ặt h àng  ngo ài  s ách  tham kh ảo c òn c ó thi ết b ị gi áo d ục  h àng cung ứng theo d ự án c ủa s ở gi áo d ục v à đ ào t ạo Nam Đ ịnh .
IV.Báo cáo tài chính :

Trong những năm qua các báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần  Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định  ,đã  tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của công ty do đơn vị kiểm toán độc lập là đơn vị nằm trong danh sách các  đơn vị được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị niêm yết đó là Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC
Sau đây là bản thuyết minh báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán :
Thuyết Minh báo cáo tài chính năm  2010
1. Đặc điểm hoạt động

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được thành lập trên cơ sở cổ phần hoá Công ty Sách - Thiết bị trường học Nam Định thuộc Nhà Xuất bản Giáo dục tại Quyết định số 8588/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 29 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công ty là đơn vị  hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0703000526 ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Nam Định, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan. Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã 01 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vào ngày 18/06/2007. 

Ngành nghề kinh doanh chính

· Kinh doanh sách giáo khoa và các loại thiết bị khác, sách khác;

· Sản xuất, kinh doanh thiết bị đồ dùng dạy học, văn phòng phẩm;

· Liên doanh, liên kết, phát hành sách, báo, tạp chí, tranh ảnh bản đồ, đĩa CD và các ấn phẩm phục vụ giáo dục.

2. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 

Báo cáo tài chính và các nghiệp vụ kế toán được lập và ghi sổ bằng Đồng Việt Nam (VND).

3. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam, ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006, Hệ thống Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các quy định về sửa đổi, bổ sung có liên quan do Bộ Tài chính ban hành.

Hình thức kế toán: Nhật ký chứng từ.

4. Tóm tắt các chính sách kế toán chủ yếu
4.1 Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền bao gồm: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển.

Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

4.2 Các nghiệp vụ bằng ngoại tệ

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh. Các tài khoản có số dư ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán. 

Chênh lệch tỷ giá được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 201/2009/TT-BTC ngày 15/10/2009 của Bộ Tài chính. Theo đó, chênh lệch tỷ giá ngoại tệ phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ của các khoản nợ dài hạn được phản ánh vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ. Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ của tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ ngắn hạn thì để lại số dư trên báo cáo tài chính, đầu năm sau ghi bút toán ngược lại để tất toán số dư.

4.3 Các khoản phải thu

Các khoản phải thu được trình bày trên báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu khách hàng và phải thu khác.

Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản phải thu không được khách hàng thanh toán phát sinh đối với số dư các khoản phải thu tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán. Việc trích lập dự phòng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính.

4.4 Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá trị thuần có thể thực hiện là giá bán ước tính trừ đi chi phí ước tính để hoàn thành hàng tồn kho và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng. 

Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập khi giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho nhỏ hơn giá gốc. Việc trích lập dự phòng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính.

4.5 Tài sản cố định hữu hình

Nguyên giá

Tài sản cố định hữu hình được phản ánh theo nguyên giá trừ đi khấu hao lũy kế.

Nguyên giá bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí mà Công ty bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản cố định đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ.

Khấu hao

Khấu hao được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của tài sản. Mức khấu hao phù hợp với Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài chính.

	Loại tài sản
	Thời gian khấu hao (năm)

	Nhà cửa, vật kiến trúc
	25 - 50

	Phương tiện vận tải
	8 – 9

	Thiết bị dụng cụ quản lý
	3 - 7


4.6 Tài sản cố định vô hình

Quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất được ghi nhận là tài sản cố định vô hình khi Công ty được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trừ trường hợp đất đi thuê). 

Nguyên giá tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất được xác định là toàn bộ các khoản tiền chi ra để có quyền sử dụng đất hợp pháp cộng với các chi phí cho đền bù, giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, lệ phí trước bạ,...

Quyền sử dụng đất không xác định thời hạn thì không trích khấu hao.
Các tài sản cố định vô hình khác
Các tài sản cố định vô hình khác được phản ánh theo nguyên giá trừ đi khấu hao lũy kế. 

Khấu hao của tài sản cố định vô hình được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của tài sản. Tỷ lệ khấu hao phù hợp với Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính.

	Loại tài sản 
	
	Thời gian khấu hao (năm)

	Phần mềm quản lý bán hàng
	3


4.7 Chi phí trả trước dài hạn

Chi phí trả trước dài hạn phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều niên độ kế toán. Chi phí trả trước dài hạn được phân bổ trong khoảng thời gian mà lợi ích kinh tế được dự kiến tạo ra.

4.8 Các khoản phải trả và chi phí trích trước

Các khoản phải trả và chi phí trích trước được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên quan đến hàng hóa và dịch vụ đã nhận được không phụ thuộc vào việc Công ty đã nhận được hóa đơn của nhà cung cấp hay chưa.

4.9  Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được dùng để chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc cho khoảng thời gian người lao động làm việc tại Công ty tính đến thời điểm 31/12/2008. Mức trích quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm là  từ 1% đến 3% quỹ lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội và được hạch toán vào chi phí trong kỳ. Trường hợp quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm không đủ để chi trợ cấp thì phần chênh lệch thiếu được hạch toán vào chi phí.

Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm được Công ty trích lập theo quy định tại Thông tư số 82/2003/TT-BTC ngày 14/08/2003 của Bộ Tài chính.

4.10  Chi phí vay

Chi phí đi vay trong giai đoạn đầu tư xây dựng các công trình xây dựng cơ bản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó. Khi công trình hoàn thành thì chi phí đi vay được tính vào chi phí tài chính trong kỳ.

Tất cả các chi phí đi vay khác được ghi nhận vào chi phí tài chính trong kỳ khi phát sinh.

4.11 Phân phối lợi nhuận thuần

Lợi nhuận thuần sau thuế trích lập các quỹ và chia cho các cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội Cổ đông.

4.12 Ghi nhận doanh thu

· Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi có khả năng thu được các lợi ích kinh tế và có thể xác định được một cách chắc chắn, đồng thời thỏa mãn điều kiện sau:

· Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi những rủi ro đáng kể và quyền sở hữu về sản phẩm đã được chuyển giao cho người mua và không còn khả năng đáng kể nào làm thay đổi quyết định của hai bên về giá bán hoặc khả năng trả lại hàng.

· Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi đã hoàn thành dịch vụ. Trường hợp dịch vụ được thực hiện trong nhiều kỳ kế toán thì việc xác định doanh thu trong từng kỳ được thực hiện căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành dịch vụ tại ngày kết thúc năm tài chính.

· Doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận khi doanh thu được xác định tương đối chắc chắn và có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó.

· Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế.

· Cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

4.13  Thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại.
Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong kỳ với thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán. Thu nhập chịu thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán cũng như điều chỉnh các khoản thu nhập và chi phí không phải chịu thuế hay không được khấu trừ.

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định cho các khoản chênh lệch tạm thời tại ngày kết thúc kỳ kế toán giữa cơ sở tính thuế thu nhập của các tài sản và nợ phải trả và giá trị ghi sổ của chúng cho mục đích báo cáo tài chính. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ này. Giá trị của thuế thu nhập hoãn lại được tính theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán dựa trên các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán.

Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải được xem xét lại vào ngày kết thúc niên độ kế toán và phải giảm giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập hoãn lại đến mức đảm bảo chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho phép lợi ích của một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại được sử dụng.

4.14  Thuế suất và các lệ phí nộp Ngân sách mà Công ty đang áp dụng

· Thuế Giá trị gia tăng: Đối với sách Giáo khoa, sách tham khảo bổ trợ cho sách giáo khoa thuộc đối tượng không chịu thuế; thiết bị văn phòng, từ điển áp dụng mức thuế suất 5%; các thiết bị tài liệu khác như tem, nhãn, mẫu biểu, thiết bị…. áp dụng thuế suất 10%.

· Thuế Thu nhập doanh nghiệp: Áp dụng mức thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp là 25%. 

· Các loại Thuế khác và Lệ phí nộp theo quy định hiện hành.

4.15  Các bên liên quan

Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết định về các chính sách tài chính và hoạt động.

5. Tiền 

[image: image1.emf] 31/12/2010  31/12/2009

VND VND

Tiền mặt 947.011.109         939.916.965        

Tiền gởi ngân hàng 47.882.243           1.356.217.172      

Cộng  994.893.352         2.296.134.137      


6. Các khoản tương đương tiền


[image: image2.emf] 31/12/2010  31/12/2009

VND VND

Cho Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam vay -                         1.000.000.000      

Cộng  -                         1.000.000.000      


7. Hàng tồn kho


[image: image3.emf] 31/12/2010  31/12/2009

VND VND

Hàng hóa  2.908.534.518      2.636.337.482      

Cộng  2.908.534.518      2.636.337.482      


8. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước


[image: image4.emf] 31/12/2010  31/12/2009

VND VND

Thuế Thu nhập doanh nghiệp nộp thừa            8.853.795  -                         

Cộng  8.853.795            -                         


9. Tài sản cố định hữu hình


[image: image5.emf]Nhà cửa,  P.tiện vận tải  Thiết bị, dụng Cộng

vật kiến trúc  truyền dẫn cụ quản lý

VND VND VND VND

Nguyên giá

Số đầu năm 4.736.319.303     687.247.857     780.060.508      6.203.627.668      

Tăng trong năm -                        -                      -                       -                         

Giảm trong năm -                        -                      150.927.435      150.927.435         

Số cuối năm 4.736.319.303     687.247.857     629.133.073      6.052.700.233      

Khấu hao

Số đầu năm 326.168.103        266.157.870     383.178.905      975.504.878         

Khấu hao trong năm 100.165.044        60.866.970       136.531.847      297.563.861         

Giảm trong năm -                        -                      150.927.435      150.927.435         

Số cuối năm 426.333.147        327.024.840     368.783.317      1.122.141.304      

Giá trị còn lại

Số đầu năm  4.410.151.200     421.089.987     396.881.603      5.228.122.790      

Số cuối kỳ 4.309.986.156     360.223.017     260.349.756      4.930.558.929      

Nguyên giá tài sản cố định đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày 31/12/2010 là 363.623.503 đồng.
10. Tài sản cố định vô hình


[image: image6.emf]Phần mềm quản Cộng

lý bán hàng

VND VND

Nguyên giá

Số đầu năm 24.000.000         24.000.000         

Tăng trong năm -                       -                        

Giảm trong năm -                       -                        

Số cuối năm 24.000.000         24.000.000         

Khấu hao

Số đầu năm 9.333.300          9.333.300           

Khấu hao trong năm 8.000.000          8.000.000           

Giảm trong năm -                        

Số cuối năm

17.333.300         17.333.300         

Giá trị còn lại

Số đầu năm  14.666.700         14.666.700         

Số cuối năm 6.666.700          6.666.700           

11.Vay và nợ ngắn hạn

[image: image7.emf] 31/12/2010  31/12/2009

VND VND

Vay ngắn hạn (Ngân hàng NN & PTNT Nam Định -                         1.000.000.000      

Nợ dài hạn đến hạn trả -                         -                         

Cộng 

-                        

1.000.000.000      


12.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước


[image: image8.emf] 31/12/2010  31/12/2009

VND VND

Thuế thu nhập doanh nghiệp -                         215.336.243        

Thuế thu nhập cá nhân 8.105.620            4.525.406            

Cộng  8.105.620            219.861.649        

Các báo cáo thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của Cơ quan thuế, số thuế được trình bày trên các báo cáo tài chính này có thể sẽ thay đổi theo quyết định của Cơ quan thuế.

13.Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác


[image: image9.emf] 31/12/2010  31/12/2009

VND VND

Kinh phí công đoàn 5.449.600            574.384               

Bảo hiểm xã hội 2.776.693            -                         

Các khoản phải trả, phải nộp khác 88.162.000           62.237.000          

Cộng  96.388.293           62.811.384          

14Vốn chủ sở hữu
a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu


[image: image10.emf]VND VND VND VND VND

Số dư tại 01/01/2009 10.000.000.000    414.720.000     117.888.700     92.050.180       413.866.025   

Tăng trong năm -                                                        -  107.629.670                13.478.693  1.036.467.495   

Giảm trong năm -                               -                          -                          -                          550.333.520      

Số dư tại 31/12/2009 10.000.000.000    414.720.000     225.518.370     105.528.873     900.000.000   

Số dư tại 01/01/2010 10.000.000.000    414.720.000     225.518.370     105.528.873     900.000.000   

Tăng trong năm -                               -                          -                          -                          475.666.831      

Giảm trong năm -                               -                          -                          -                          900.000.000      

Số dư tại 31/12/2010 10.000.000.000    414.720.000     225.518.370     105.528.873     475.666.831   



Vốn đầu tư của 

chủ sở hữu



 Thặng dư vốn 

cổ phần 

Lợi nhuận 

sau thuế 

chưa phân phối



Quỹ đầu tư 

phát triển



Quỹ dự phòng

 tài chính


b. Cổ phiếu


[image: image11.emf] 31/12/2010  31/12/2009

Cổ phiếu Cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu được phép phát hành 1.000.000            1.000.000            

  - Cổ phiếu thường 1.000.000            1.000.000           

  - Cổ phiếu ưu đãi

 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 1.000.000            1.000.000            

  - Cổ phiếu thường 1.000.000            1.000.000           

  - Cổ phiếu ưu đãi

Mệnh giá cổ phiếu: (10.000VND/CP)


c. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối


[image: image12.emf] 31/12/2010  31/12/2009

VND VND

Lợi nhuận năm trước chuyển sang  900.000.000         413.866.025        

Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp 475.666.831         1.036.467.495      

Phân phối lợi nhuận 900.000.000         550.333.520        

Phân phối lợi nhuận năm trước 900.000.000         413.866.025        

- Trả cổ tức cho cổ đông 900.000.000        400.000.000        

- Trích quỹ dự phòng tài chính -                         13.478.693          

- Trích quỹ đầu tư phát triển -                         313.790              

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi -                         73.542                

 Tạm phân phối lợi nhuận năm nay -                         136.467.495        

- Trích quỹ đầu tư phát triển -                         107.315.880        

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi -                         29.151.615          

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 475.666.831 900.000.000

15.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

[image: image13.emf]Năm 2010 Năm 2009

VND VND

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 25.422.333.460    26.779.457.495    

+ Doanh thu bán sách giáo khoa 15.503.529.157    17.792.960.167   

+ Doanh thu bán sách tham khỏa 4.779.744.152      3.810.601.958     

+ Doanh thu bán thiết bị giáo dục, tranh ảnh 1.169.947.302      818.795.935        

+ Doanh thu bán vở học sinh, sổ ấn phẩm 2.028.772.588      2.727.726.892     

+ Doanh thu bán văn phòng phẩm và các hàng hóa khác 1.940.340.261      1.629.372.543     

Các khoản giảm trừ doanh thu 90.984.300           -                         

+ Chiết khấu thương mại -                         -                        

+ Hàng bán bị trả lại 90.984.300          -                        

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 25.331.349.160    26.779.457.495    


16.Giá vốn hàng bán


[image: image14.emf]Năm 2010 Năm 2009

VND VND

Giá vốn hàng hóa đã bán 22.319.809.856    23.634.621.469    

- Giá vốn sách giáo khoa 14.145.973.677    16.144.869.877   

- Giá vốn sách tham khảo 3.954.732.189      3.068.196.964     

- Giá vốn thiết bị giáo dục, tranh ảnh 847.275.782        777.516.432        

- Giá vốn vở học sinh, sổ ấn phẩm 1.817.752.971      2.325.982.245     

- Giá vốn văn phòng phẩm và hàng hóa khác 1.554.075.237      1.318.055.951     

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 51.926.304           -                         

Cộng  22.371.736.160    23.634.621.469    


17.Doanh thu hoạt động tài chính


[image: image15.emf]Năm 2010 Năm 2009

VND VND

Lãi tiền gửi, tiền cho vay 46.717.281           29.400.282          

Chiết khấu thanh toán được hưởng 62.970.186           357.329.654        

Lãi trái phiếu 1.720.000            -                         

Cộng  111.407.467         386.729.936        

18.Chi phí tài chính

[image: image16.emf]Năm 2010 Năm 2009

VND VND

Lãi tiền vay 20.500.000           108.183.889        

Chiết khấu thanh toán 1.616.900            -                         

Chi phí tài chính khác -                         18.590.237          

Cộng  22.116.900           126.774.126        

19.Thu nhập khác

[image: image17.emf]Năm 2010 Năm 2009

VND VND

Cho thuê cửa hàng, hội trường -                         32.000.000          

Thưởng phát hành sách 7.000.000            -                         

Các khoản thu nhập khác 85.277.171           88.523.335          

Cộng  92.277.171           120.523.335        


20.Chi phí khác


[image: image18.emf]Năm 2010 Năm 2009

VND VND

Thanh lý sách, lịch hỏng -                         40.373.923          

Xuất hủy lịch Block lỗi thời không tiêu thụ được 3.032.580            -                         

Thuế GTGT truy thu 68.730.476           -                         

Các khoản chi phí khác 2.090.524            54.267.800          

Cộng  73.853.580           94.641.723          


21.Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và lợi nhuận sau thuế trong năm


[image: image19.emf]Năm 2010 Năm 2009

VND VND

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 661.476.793         1.259.739.388      

Điều chỉnh các khoản thu nhập chịu thuế 81.763.056           16.100.000          

Điều chỉnh tăng  81.763.056           16.100.000          

- Thuế giá trị gia tăng truy thu 68.730.476          -                        

- Phí quản lý cổ đông 10.000.000          -                        

- Chi phí không hợp lệ khác 3.032.580            16.100.000          

Điều chỉnh giảm -                         -                         

Tổng thu nhập chịu thuế 743.239.849         1.275.839.388      

Thuế thu nhập doanh nghiệp (25%) 185.809.962         318.959.847        

- Thuế TNDN được giảm theo TT03/2009/TT-BTC -                         95.687.954          

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 185.809.962        223.271.893        

Lợi nhuận sau thuế TNDN 475.666.831         1.036.467.495      

22.Lãi cơ bản trên cổ phiếu

[image: image20.emf]Năm 2010 Năm 2009

VND VND

Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp 475.666.831         1.036.467.495      

Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán

- Các khoản điều chỉnh tăng

- Các khoản điều chỉnh giảm

LN hoặc Lỗ phân bổ cho Cổ đông sở hữu CP phổ thông 475.666.831         1.036.467.495      

Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ 1.000.000            1.000.000            

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 476                     1.036                  


23.Các bên liên quan

a.Thông tin về các bên liên quan


[image: image21.emf]Công ty liên quan Mối quan hệ

Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam Công ty đầu tư

Công ty Cổ phần Đầu tư và PTGD Hà Nội Chung Công ty đầu tư

Công ty Cổ phần Sách Đại học Dạy nghề Chung Công ty đầu tư

Công ty Cổ phần Sách và TBGD Miền Bắc Chung Công ty đầu tư

Công ty Cổ phần Sách Dân tộc Chung Công ty đầu tư

Công ty CP Học liệu Giáo dục Hà Nội Chung Công ty đầu tư

b.Những giao dịch trọng yếu của Công ty với các bên liên quan trong năm

[image: image22.emf]Công ty liên quan  Nội dung nghiệp vụ   Giá trị 

VND

Mua hàng

Công ty Cổ phần Đầu tư và PTGD Hà Nội Mua sách tham khảo, bổ trợ 6.967.015.364

Công ty Cổ phần Sách và TBGD Miền Bắc Mua sách giáo khoa 8.388.832.285

Công ty CP Học liệu Giáo dục Hà Nội Mua vở các loại 1.481.015.009

Công ty Cổ phần Sách Dân tộc Mua sách các loại 1.361.212.475

c.Vào ngày kết thúc năm tài chính số dư phải thu, phải trả với các bên liên quan như sau

[image: image23.emf]Công ty liên quan  Phải thu   Phải trả 

VND VND

Công ty Cổ phần Đầu tư và PTGD Hà Nội -                                        210.077.633              

Công ty Cổ phần Sách Dân tộc -                                        1.302.578.490           

24.Cổ tức
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày 09/04/2010 đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2009 là 9%/VĐL (tương đương 900.000.000 đồng). Số cổ tức này đã được chi trả trong năm 2010. 
25.Sự kiện phát sinh sau ngày khóa sổ

Không có sự kiện quan trọng nào khác xảy ra sau ngày kết thúc niên độ kế toán yêu cầu phải điều chỉnh hoặc công bố trong các Báo cáo tài chính.

26.Số liệu so sánh

Là số liệu trong Báo cáo tài chính của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009 đã được kiểm toán bởi AAC. Một số chỉ tiêu so sánh đã được trình bày lại theo quy định của Thông tư số 244/2009/TT-BTC
V.Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán :

- Đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty là Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC. (Công ty được UBCKNN chấp thuận cho phép kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty đã niêm yết chứng khoán)

-Kiểm toán độc lập đưa ra ý kiến và nhận xét báo cáo tài chính của Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo Dục Nam Định phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12, kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong kỳ phù hợp với số liệu tài chính trên sổ sách kế toán của công ty, phù hợp với chuẩn mực kế toán và kiểm toán Việt nam và chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ/BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính và các quy định pháp lý có liên quan đến công tác quản lý tài chính trong Doanh nghiệp.

VI. Các công ty có liên quan : 
Năm 2010 vốn điều lệ của Công ty là 10 tỷ VND tương ứng với 1.000.000 CP
Trong đó NXBGD Viêt nam góp 139 000CP  chiếm tỷ lệ 13.90%

Còn lại vốn góp cổ đông là tổ chức , cá nhân  khác 861 000CP chiếm tỷ lệ 86,10%
VII. Tổ chức nhân sự :Hội đồng Quản trị
· Ông Trần Văn Điệp
Chủ tịch
Bổ nhiệm lại ngày 09/04/2010

· Bà Hứa Thị Anh Đào
Ủy viên
Bổ nhiệm lại ngày 09/04/2010

· Ông Trần Quốc Hưng
Ủy viên
Bổ nhiệm ngày 09/04/2010

· Ông Đoàn Quyết Thắng
Ủy viên
Bổ nhiệm ngày 09/04/2010

· Bà Vũ Thị Hương
Ủy viên
Bổ nhiệm ngày 09/04/2010

Ban kiểm soát

· Ông Nguyễn Ngọc Doanh
Trưởng ban
Bổ nhiệm ngày 09/04/2010

· Bà Trần Thị Ngọc Anh
Ủy viên
Bổ nhiệm ngày 09/04/2010

· Bà Trần Thị Sợi
Ủy viên
Bổ nhiệm ngày 09/04/2010

Ban Giám đốc và Kế toán trưởng

· Ông
Trần Văn Điệp
Giám đốc
Bổ nhiệm lại ngày 09/04/2010

· Bà Hứa Thị Anh Đào
Phó Giám đốc
Bổ nhiệm ngày 09/04/2010



Kiêm Kế toán trưởng

Cơ cấu tổ chức của Công ty 


[image: image24]
Tóm tắt lý lịch của cá nhân trong ban điều hành :
· Sơ yếu lý lịch tóm tắt Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát



	STT
	Họ tên 
	Chức vụ 
	Năm sinh
	Địa chỉ 
	Số lượng CP 
	Tỷ lệ %

	1
	Trần Văn Điệp 
	CTHĐQT – Giám đốc  
	12/1952
	Hải Phương - Hải Hậu - Nam Định
	8 400
	0,84%

	2
	V ũ Th ị H ư ơng 
	HĐQT-TP kinh doanh
	1967
	78 Lê Hồng Phong -NĐ
	3 800
	0.38%

	3
	Hứa Thị Anh Đào 
	HĐQT -PG Đ-KTT
	12/1962
	 Khu đô thị Hoà Vượng -TP NĐ
	2 300
	0,23%

	4
	Trần Quốc Hưng 
	HĐQT- PP 
	3/1970
	Ô17 phường Hạ Long -TP NamĐịnh 
	3 700
	0,37%



	5
	Đoàn Quyết Th ắng 
	HĐQT-PP
	1978
	47E Bắc Trần Đăng Ninh-NĐ
	2 700
	0,27%

	6
	Nguy ễn NgọcDoanh
	TB -BKS
	1974
	Nam Trực –Nam Định 
	500
	0,05%

	7
	Tr ần Ng ọc Anh 
	BKS

 
	1984
	Hải Hậu – Nam Định
	500
	0,05%



	8
	Tr ần Th ị S ợi 
	BKS

 
	1982
	Nam Phong –Nam Định 
	1.500
	0,15%



	
	Cộng
	
	
	
	23 400
	2,34%


Quyền lợi của ban giám đốc : hưởng lương theo hệ số chức vụ 

-Số lượng cán bộ , nhân viên ,chính sách đối với người lao động:

Cùng với hoạt động kinh doanh, Công ty cũng chú trọng công tác xây dựng tổ chức, xây dựng đội ngũ, thường xuyên bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ. Công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV, tạo nên những yếu tố để kích thích tăng năng suất lao động, đạt hiệu quả cao trong kinh doanh và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được Công ty quan tâm phát triển. 

Chế độ đãi ngộ đối với người lao động:

Về việc làm và thu nhập: Toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty luôn có đầy đủ việc làm với thu nhập ổn định: năm 2010, tổng thu nhập bình quân của cán bộ công nhân

viên Công ty luôn đạt mức bình quân 2.500.000 đồng/người/tháng.


Chế độ BHXH, BHYT: Toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty ký hợp đồng lao động từ 1 năm trở lên đều được tham gia đầy đủ chế độ BHYT và BHXH theo đúng quy định của Nhà nước.


Công ty đã thực hiện tốt chế độ cấp phát trang bị bảo hộ lao động cho công nhân theo quy định, đảm bảo môi trường làm việc luôn thoáng mát, an toàn, sạch sẽ.

Một số chế độ khác: Hàng năm, Công ty tổ chức cho các cán bộ công nhân viên có thành tích tốt trong quá trình sản xuất kinh doanh được đi tham quan nghỉ mát, tham quan, học tập,  đảm bảo việc bố trí lao động phù hợp với năng lực chuyên môn và sức khỏe. Hàng năm, Công ty tổ chức đào tạo tại chỗ đồng thời cử cán bộ công nhân viên đi học tập nâng cao tay nghề đảm bảo cán bộ công nhân viên nắm bắt tốt quy trình công nghệ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công ty quan tâm tặng quà đến con của CBCNV trong các dịp Tết trung thu, ngày quốc tế thiếu nhi, tổng kết năm học và khai giảng năm học; tổ chức kỷ niệm, tặng quà các ngày 8/3 và 20/10 động viên các CBCNV nữ. Công ty cũng rất chú trọng chăm lo đến CBCNV nhân dịp các ngày lễ tết trong năm như 1/1;1/5; 2/9 và tết âm lịch.
*Thay đổi thành viên HĐQT,Chủ tịch HĐQT, BKS : Hội đồng Quản trị

· Ông Trần Văn Điệp
Chủ tịch
Bổ nhiệm lại ngày 09/04/2010

· Bà Hứa Thị Anh Đào
Ủy viên
Bổ nhiệm lại ngày 09/04/2010

· Ông Trần Quốc Hưng
Ủy viên
Bổ nhiệm ngày 09/04/2010

· Ông Đoàn Quyết Thắng
Ủy viên
Bổ nhiệm ngày 09/04/2010

· Bà Vũ Thị Hương
Ủy viên
Bổ nhiệm ngày 09/04/2010

· Ông Dương Quang Ân
Ủy viên
Miễn nhiệm ngày 09/04/2010

· Ông Trần Trọng Thủy
Ủy viên
Miễn nhiệm ngày 09/04/2010

· Ông Bùi Ngọc Huấn 
Ủy viên
Miễn nhiệm ngày 09/04/2010

Ban kiểm soát

· Ông Nguyễn Ngọc Doanh
Trưởng ban
Bổ nhiệm ngày 09/04/2010

· Ông Trần Quốc Hưng 
Trưởng ban 
Miễn nhiệm ngày 09/04/2010

· Bà Trần Thị Ngọc Anh
Ủy viên
Bổ nhiệm ngày 09/04/2010

· Bà Trần Thị Sợi
Ủy viên
Bổ nhiệm ngày 09/04/2010

· Ông Trần Võ Hiếu
Ủy viên
Miễn nhiệm ngày 09/04/2010

· Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai
Ủy viên
Miễn nhiệm ngày 09/04/2010

Ban Giám đốc và Kế toán trưởng

· Ông
Trần Văn Điệp
Giám đốc
Bổ nhiệm lại ngày 09/04/2010

· Ông Bùi Ngọc Huấn 
Phó Giám đốc
Miễn nhiệm ngày 09/04/2010

· Bà Hứa Thị Anh Đào
Phó Giám đốc
Bổ nhiệm ngày 09/04/2010



Kiêm Kế toán trưởng

VIII. Thông tin cổ đông /thành viên góp vốn và quản trị Công ty 

Hội đồng quản trị :  02 ngưòi nghỉ hưu theo chế độ miễn nhiệm ngày 9/4/2010

Ban Kiểm soát : 02 người nghỉ hưu theo chế độ miễn nhiệm ngày 9/4/2010

-Hội đồng quản trị: Gồm 5 ngưòi là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do luật pháp và điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ quy định.

-Ban kiểm soát: gồm 3 người là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. 

-Ban Giám đốc: 2 người
1- Giám đốc Công ty:Giám đốc Công ty là người đại diện của Công ty trong việc điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Giám đốc Công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và miễn nhiệm. Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
2- Phó Giám đốc Công ty:Các Phó Giám đốc Công ty giúp việc cho Giám đốc điều hành mọi hoạt động của Công ty trong các lĩnh vực theo sự phân công và uỷ quyền của Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty và pháp luật về nhiệm vụ được phân công và uỷ quyền.
 Kế toán trưởng Công ty:Kế toán trưởng của Công ty giúp Giám đốc Công ty chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kế toán, tài chính của Công ty theo quy định của pháp luật.
· Khối tham mưu: Gồm các phòng, ban có chức năng tham mưu và giúp việc cho Ban Giám đốc, trực tiếp điều hành theo chức năng chuyên môn và chỉ đạo của Ban Giám đốc. Khối tham mưu của Công ty gồm Phòng Kinh doanh; Phòng Tổ chức  Hành chính; Phòng Kế toán-Tài vụ ,với chức năng được quy định như sau: 

1- Phòng Kinh doanh:

Phòng Kinh doanh có nhiệm vụ giúp lãnh đạo Công ty trong công tác kinh doanh và các công tác khác theo sự phân công của lãnh đạo Công ty. 

2- Phòng Kế toán-Tài vụ: Phòng Kế toán-Tài vụ có nhiệm vụ giúp lãnh đạo Công ty và các đơn vị trực thuộc trong công tác quản lý tài chính.
3- Phòng Tổ chức Hành chính:Phòng Tổ chức Hành chính: có nhiệm vụ giúp lãnh đạo Công ty và các đơn vị trực thuộc trong công tác quản lý cán bộ, công tác hành chính của Công ty.
Qui định chi tiết về chức năng và nhiệm vụ của từng chức danh và của các phòng ban Công ty theo qui định hiện hành của Giám đốc Công ty.

Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát trong  quỹ đơn giá tiền lương 

Số lượng thành viên HĐQT/HĐTV, Ban kiểm soát /Kiểm soát viên .Ban giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: chưa có 

-Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị

+CTHĐQT:600.000đ/tháng .

+Uỷ viên :400.000đ/tháng(3 ng ư òi)

+Uỷ viên  : 200.000 đ/th áng(1 ng ư ời)
-Thù lao BKS :

+ Trưởng ban Kiểm soát : 200.000,đ/tháng 
+Uỷ viên                         : 200.000đ/tháng 

Nguồn chi : Quỹ Đơn giá tiền lương 

Tỷ lệ cổ sở hữu cổ phần của thành viên /vốn góp  :(4/4/2011)
* Hội đồng quản trị 

	TÊN CỔ ĐÔNG
	CHỨC VỤ
	ĐỊA CHỈ
	SỐ CỔ PHẦN
	GIÁ TRỊ (VNĐ)
	TỶLỆ (%)

	Trần Văn Điệp
	CTHĐQT-GĐỐC
	Hải Phương -Hải Hậu -Nam Định 
	8.400
	84.000.000
	0,84%

	Hứa thị Anh Đào
	U ỷ vi ên
	118/14 khu đô thị Hoà Vượng –Tp.Nam Định
	2 300
	23.000.000
	0,23%

	Tr ần Qu ốc H ưng 
	U ỷ vi ên
	Ô17 phường Hạ Long -TP NamĐịnh
	3 700
	37.000.000
	0,37%

	V ũ Th ị H ư ơng 
	U ỷ vi ên
	
	3 800
	38.000.000
	0,38%

	Đo àn Quy ết Thắng
	U ỷ vi ên
	47E Bắc Trần Đăng Ninh-NĐ
	  2 700
	27.000.000
	0,27%


2.Các dữ liệu thống kê về cổ đông góp vốn (chốt danh ngày 4/4/2011)
2.1.Cổ đông /thành viên góp vốn trong nước :

-Tổ chức trong nước : 02 tổ chức đó là :

 +NXBGD Cty mẹ 135 300 CP ,chiểm 13,53%
+Cty CP Xuất nhập khẩu Công nghệ cây xanh:4 500CP ;chiếm 0,45%


-Cá nhân trong nước : 393cổ đông ,843 500  cổ phần ;chiếm tỷ lệ84,35%,
2.2. Cổ đông/ thành viên góp vốn nước ngoài :

 08cổ đông , sở hữu 16 700cổ phần ,chiếm tỷ lệ 1,67%

Nam Định,Ngày 15  tháng 4 năm 2011




Chñ tÞch H§QT kiªm gi¸m ®«c

Hội đồng


Quản trị








Ban Giám đốc








Phòng Kế toán - Tài vụ








Phòng Kinh doanh





Phòng Tổ chức Hành chính








Ban kiểm soát
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